
BIỂU 01: MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số: 3126/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND thành phố Lạng Sơn)

STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện
2023

Năm 2024 Kế hoạch
năm 2025Kế hoạch Ước thực

hiện
A B C 1 2 3 4
A KINH TẾ
I GIÁ TRỊ SẢN XUẤT MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ CHỦ YẾU

1 Theo giá hiện hành Tỷ đồng 20.561,6 23.307,0 22.240,2
1.1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản Tỷ đồng 302,5 350,0 323,6
1.2 Công nghiệp và xây dựng Tỷ đồng 10.011,6 12.029,0 10.625,1

Trong đó: Công nghiệp Tỷ đồng 2.561,1 3.248,0 2.914,8
                 Xây dựng Tỷ đồng 7.450,5 8.781,0 7.710,3

1.3 Dịch vụ Tỷ đồng 10.247,5 10.928,0 11.291,4
2 Theo giá so sánh Tỷ đồng 12.205,3 13.666,0 12.931,5

2.1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản Tỷ đồng 167,6 180,0 169,6
2.2 Công nghiệp và xây dựng Tỷ đồng 6.299,3 7.426,0 6.590,6

Trong đó: Công nghiệp Tỷ đồng 1.600,0 1.823,0 1.773,5
                Xây dựng Tỷ đồng 4.699,2 5.603,0 4.817,2

2.3 Dịch vụ Tỷ đồng 5.738,4 6.060,0 6.171,3
II NGÂN SÁCH
1 Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 417,1 425,0 490,0 430,0

Tốc độ tăng % 5,8 17,5 10,0
- Thu nội địa Tỷ đồng 417,1 425,0 490,0 430,0

Tốc độ tăng thu nội địa % 17,5
Trong đó: Thu tiền sử dụng đất Tỷ đồng 121,5 147,3 160,0 148,5
Tỷ lệ thu nội địa/tổng thu NSNN % 100 100 100 100

2 Chi cân đối ngân sách địa phương Tỷ đồng 710,6 790,2 810,1 875,6
2.1 Tốc độ tăng % 14,0 10,5
2.2 Chi đầu tư phát triển Tỷ đồng 191,7 127,9 220,7 161,1

Tốc độ tăng % 26,2 15,1 15,1
Tỷ lệ chi đầu tư phát triển trong chi cân đối NSĐP % 27 16 27 18

2.2 Chi thường xuyên Tỷ đồng 518,8 516,2 564,6 693,3
Tốc độ tăng % 3,4 8,8 31,4
Tỷ lệ chi thường xuyên trong chi cân đối NSĐP % 73 65 70 79

III XÂY DỰNG, GIAO THÔNG
1 Xây dựng

1.1 Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành Nghìn m² 85,7 98,7 161,7 190,7
1.2 Diện tích nhà ở bình quân đầu người m² 26,3 35,2 29,0 29,0
2 Giao thông

2.1 Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê
tông % 100 100 100 100

2.2 Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa % 100 100 100 100

2.3 Giảm tai nạn giai thông cả 3 tiêu chí Tăng 3 tiêu
chí

Giảm 3 tiêu
chí

Giảm 3 tiêu
chí

Giảm 3 tiêu
chí

IV DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH
1 Doanh nghiệp

1.1 Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh
tại thời điểm 31/12 hằng năm

Doanh
nghiệp 4.457 4.600 1.963 2.200

1.2 Số lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh
doanh tại thời điểm 31/12 hằng năm Người 22.375 23.000 22.375 23.650

2 Hợp tác xã

2.1 Số hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại
thời điểm 31/12 hằng năm

Hợp tác
xã 44 46 50 52

2.2 Số lao động trong hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh
tại thời điểm 31/12 hằng năm Người 675 697 732 746

2.3 Số hợp tác xã thành lập mới Hợp tác
xã 5 2 6 2

2.4 Số hợp tác xã hoàn tất thủ tục giải thể Hợp tác
xã 2 2 1 10

2.5 Tổng số tổ hợp tác đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời
điểm 31/12 hằng năm Tổ 5 5 5 5
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3 Hộ kinh doanh

3.1 Tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hằng
năm Hộ 8.410 8.500 5.550 5.750

3.2 Tổng số vốn đăng ký Tỷ đồng 285 270 276 282
3.3 Tổng số hộ kinh doanh thành lập mới Hộ 1.102 900 932 950
V NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
1 Nông nghiệp

1.1 Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm Ha 1.781 1.700 1.782 1.700
1.2 Cây lương thực có hạt

1.2.1 Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt Ha 1.029 870 1.030 1.005
Trong đó: - Lúa Ha 707 570 707 690
                 - Ngô Ha 322 300 323 315

1.2.2 Sản lượng lương thực có hạt Tấn 5.257 4.300 5.145 5.114
Trong đó: - Lúa Tấn 3.486 2.700 3.401 3.381
                 - Ngô Tấn 1.771 1.600 1.744 1.733

1.3 Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người kg 49 39 48 47
1.4 Sản lượng thu hoạch một số cây chủ đạo của địa phương

1.4.1 Rau các loại Tấn 7.700 7.700 7.700 7.000
1.5 Đàn gia súc, gia cầm

1.5.1 Tổng đàn trâu Con 349 390 293 293
1.5.2 Tổng đàn bò Con 34 43 41 41
1.5.3 Tổng đàn lợn Con 2.866 3.740 2.782 2.500
1.5.4 Tổng đàn gia cầm 1000 con 79 80 73 75

2 Thủy sản
2.1 Diện tích Ha 50 23 50 50
2.2 Sản lượng Tấn 45 30 45 45
3 Lâm nghiệp

3.1 Tổng diện tích trồng rừng Ha 66,43 30 44,8 30
3.2 Trồng cây xanh phân tán Nghìn cây 1,1 60,0 89,6 1,1
VI  CÔNG NGHIỆP (SẢN PHẨM CHỦ YẾU)
VII THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
1 Thương mại

1.1 Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương Nghìn
USD 13,6 13,9 1,5 1,5

Tốc độ tăng % 2,5 2,5 -89,2 0,0
2 Du lịch

2.1 Tổng lượng khách du lịch Nghìn
lượt 3.176,0 3.269,0 3.486,0 3.680,0

           Trong đó: Khách quốc tế Nghìn
lượt 107 110 132 141

                           Khách trong nước Nghìn
lượt 3.068,7 3.159,0 3.354,0 3.539,0

2.2 Tổng doanh thu du lịch Tỷ đồng 1.112 2.288 3.660 3.864
Tốc độ tăng % 3,4 205,8 229,1 5,6

B XÃ HỘI
I DÂN SỐ, LAO ĐỘNG
1 Dân số

1.1 Dân số trung bình Nghìn
người 108,0 109,0 109,0 110,0

Trong đó: Tỷ lệ dân số thành thị % 72,2 72,3 72,3 72,4

1.2 Mật độ dân số Người/K
m² 1.386 1.390 1.390 1.394

2 Lao động
2.1 Số lao động có việc làm trên địa bàn Người 59.537 60.000 60.000 60.000

2.1.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản Người 9.936 9.600 9.600 9.600
2.1.2 Công nghiệp và xây dựng Người 17.279 17.200 17.200 17.000
2.1.3 Dịch vụ Người 32.322 33.000 33.000 33.600
2.2 Cơ cấu lao động có việc làm trên địa bàn % 100 100 100 100

2.2.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 17 16 16 16
2.2.2 Công nghiệp và xây dựng % 29 29 29 28
2.2.3 Dịch vụ % 54 55 55 56

STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện
2023

Năm 2024 Kế hoạch
năm 2025Kế hoạch Ước thực

hiện
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2.3 Số người lao động có việc làm tăng thêm Người 1.100 2300 -
2500 2.367 2300 - 2500

2.4 Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo Người 45 83 84 85
Trong đó: Có bằng, chứng chỉ Người 35,1 63 65 66

II GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
1 Tổng số học sinh đầu năm học Học sinh 29.882 29.846 29.849 30.099

1.1 Mẫu giáo Trẻ em 5.368 5.518 5.340 5.354
1.2 Mầm non Trẻ em 6.690 6.925 6.509 6.694
1.3 Tiểu học Học sinh 10.364 9.923 10.250 10.261
1.4 Trung học cơ sở Học sinh 7.460 7.480 7.750 7.790
2 Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo (từ 3-5 tuổi) % 93,4 95,0 96,0 97,5
3 Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi

3.1 Tiểu học % 100 100 100 100
3.2 Trung học cơ sở % 100 100 100 100
4 Tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia Trường 25 25 25 25

4.1 Mầm non Trường 9 9 9 9
4.2 Tiểu học Trường 8 8 8 8
4.3 Trung học cơ sở Trường 8 8 8 8
5 Tỷ lệ phòng học kiên cố

5.1 Mầm non % 100 100 100 100
5.2 Tiểu học % 100 100 100 100
5.3 Trung học cơ sở % 100 100 100 100
6 Tỷ lệ đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ

6.1 Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi % 100 100 100 100
6.2 Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 % 100 100 100 100
6.3 Phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 % 100 100 100 100
6.4 Đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2 % 100 100 100 100
7 Tỷ lệ đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS % 100 100 100 100

III Y TẾ
1 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

1.1 Cân nặng theo tuổi % 7,3 7,3 7,13 7,13
1.2 Chiều cao theo tuổi % 11,4 11,4 10,82 10,82
2 Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế % 87,5 100 100 100

Tổng số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế Xã 7 8 8 8
3 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế % 92,8 98 98 99
4 Tỷ lệ dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử % 98,8 96 99 96
5 Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sĩ làm việc % 100 100 100 100

6 Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính trong các vụ ngộ độc thực
phẩm được ghi nhận ≤ 7 người/100.000 dân % 0 0 0 0

IV MỨC SỐNG DÂN CƯ
1 Tỷ lệ nghèo đa chiều % 0,23 0,2 0,13 0,13

Mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều Điểm
phần trăm 0,02 0,02 0,07 0,03

2 Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh % 100 100 100 100
3 Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch % 100 100 100 100
4 Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới % 100 100 100 100

4.1 Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao % 100 100 100 100
4.2 Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu % 33 67 67 100
5 Văn hóa

5.1  Tỷ lệ xã, phường có nhà văn hoá % 37,5 50 50 50
5.2  Tỷ lệ thôn có nhà văn hoá đạt chuẩn % 100 100 100 100
5.3  Tỷ lệ thôn, tổ dân cư đạt danh hiệu văn hoá % 100 100 100 100
5.4  Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá % 96,7 95 96,4 97
5.5 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa % 98,7 96 98,7
6 Thể dục, thể thao

6.1  Số đơn vị cơ sở, câu lạc bộ Số cơ sở 82 85 82 85
6.2  Tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục thể thao % 31 31 31 31
6.3  Tỷ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên % 45 45 45 45
6.4  Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có sân thể thao % 50 62,5 50 63
C MÔI TRƯỜNG, ĐÔ THỊ
1 Tỷ lệ che phủ rừng % 48 49 47
2 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý % 98 98 98 98

STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện
2023

Năm 2024 Kế hoạch
năm 2025Kế hoạch Ước thực
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3 Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý % 100 100 100 100
4 Tỷ lệ đô thị hóa % 74,1 74,5 74,7 75
D CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1 Chỉ số cải cách hành chính (Par index) Điểm 83,43 88

           Xếp hạng Số thứ tự 7 2
2 Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) Điểm 70 76

           Xếp hạng Số thứ tự 9 5

STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện
2023

Năm 2024 Kế hoạch
năm 2025Kế hoạch Ước thực

hiện
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BIỂU 02: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số: 3126/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND thành phố Lạng Sơn)

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch
2025

Phân bổ cho các phường, xã

Hoàng
Đồng Mai Pha Quảng

Lạc
Tam

Thanh
Đông
Kinh

Vĩnh
Trại Chi Lăng Hoàng

Văn Thụ
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Nông nghiệp

1  Tổng diện tích gieo trồng cây
hàng năm ha 1.700 610 371 628 14 66 5 6 -

Trong đó:  - Lúa cả năm ha 690 239 91 210 2 6 - - -
                 - Ngô cả năm ha 315 102 24 144 - 10 - - -
                 - Cây trồng khác ha 695 269 256 274 12 50 5 6 -

2 Sản lượng lương thực có hạt tấn 5.114 2.185 721 2.082 15 111 - - -
Trong đó: - Lúa cả năm: tấn 3.381 1.530 551 1.242 15 43 - - -
               - Ngô cả năm: tấn 1.733 655 170 840 - 68 - - -

3 Diện tích cây rau, cây thực phẩm ha 505 131 168 123 14 56 5 8 -
4 Sản lượng rau xanh tấn 7.000 1.930 2.527 1.439 186 740 68 110 -
5 Cây công nghiệp hàng năm ha 10 4 3 3 - - - - -
6 Cây hàng năm khác ha 86 23 17 33 5 4 2 2 -
II Lâm nghiệp
1  Trồng rừng ha 30 9 5 13 - - - 3 -
2 Trồng cây xanh phân tán cây 1.100

III Chăn Nuôi
1 Tổng đàn trâu con 293 83 72 137 - - 1 - -
2 Tổng đàn bò con 41 18 13 8 - - 2 -
3 Tổng đàn Lợn con 2.500 623 584 705 146 124 158 80 80
4 Tổng đàn gia cầm 1000 con 75 30 14 24 1 2 1 2 1
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